HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ 11 GIỮA KÌ 2 (2025-2026)
Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Mỗi ý đúng 0,25 đ
	Mã đề/câu
	601
	602
	603
	604

	1
	A
	B
	A
	A

	2
	D
	B
	D
	A

	3
	B
	B
	B
	A

	4
	B
	A
	B
	D

	5
	B
	B
	C
	A

	6
	A
	A
	A
	B

	7
	A
	B
	D
	C

	8
	C
	D
	A
	A

	9
	A
	B
	C
	A

	10
	A
	A
	D
	B

	11
	B
	B
	D
	B

	12
	A
	D
	B
	C



Phần II. Trắc nghiệm đúng- sai. 4 điểm, mỗi ý đúng 0.25đ
Mã đề 601, 603

	CÂU
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	2
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	3
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	4
	Đ
	S
	Đ
	Đ



Mã đề 602, 604.

	CÂU
	a
	b
	c
	d

	1
	Đ
	S
	S
	Đ

	2
	Đ
	S
	Đ
	S

	3
	S
	Đ
	Đ
	S

	4
	Đ
	S
	Đ
	Đ





III. Phần tự luận: 3 điểm.
Đề 601,603
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
	Hãy nêu nhận xét của em về cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông thế kỷ XV?
	2.0

	
	+ Cải cách dưới triều vua Lê Thánh Tông có tính đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Nội dung của cuộc cải cách diễn ra trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế và văn hóa, trong đó trọng tâm là cải cách về hành chính.
+ Thành công của công cuộc cải cách đã đưa tới sự xác lập của chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền mang tính quan liên theo đường lối pháp trị.
+ Bộ máy nhà nước thời Lê sơ trở nên hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn. Đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của Đại Việt cũng có những biến đổi lớn.
+ Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông đã thể hiện rõ tinh thần dân tộc của vương triều Lê sơ đạt đến giai đoạn phát triển đỉnh cao, đồng thời đặt cơ sở cho hệ thống hành chính của Đại Việt trong nhiều thế kỉ sau đó.

	
0,5


0,5


0,5


0,5

	Câu 2.
	Từ nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng, Việt Nam có thể vận dụng, kế thừa những gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

	1.0

	
	+ Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước theo nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng”.
+ Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước; Xây dựng cơ cấu bộ máy nhà nước đơn gọn nhẹ, chặt chẽ 
+ Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức có hiệu quả.
+  Ap dụng chế độ “hồi tỵ” để giảm bớt những tiêu cực trong nền hành chính nhà nước.

	0,25


0,25

0,25

0,25



Đề 602,604
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1.
	Nêu nhận xét của em về cuộc cải cách của vua Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX?

	2.0

	
	- Cải cách của vua Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX  trọng tâm là cải cách hành chính và được tiến hành thành công. Với cải cchs này hệ thống hành chính trên cả nước được cấu trúc lại một cách thống nhất, chặt chẽ, tập trung, quyền lực hoàng đế và triều đình được tăng cường cao độ, hệ thống cơ quan, chức quan hoàn thiện, giám sát lẫn nhau
- Xác lập nền quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ mang tính quan liêu, tình hình an ninh- chính trị ở các địa phương sau cải cách có những chuyển biến tích cực
- Cuộc cải cách thể hiện tài năng , tâm huyết của nhà vua và nổ lực của triều Nguyễn trong quản lí đất nước, có ảnh hưởng đến tình hình chính trị- xã hội, đặt nền móng cho thể chế chính trị triều Nguyễn nhiều thế kỉ sau đó.
- Cuộc cải cách cũng để lại nhiều di sản quan trọng trong nền hành chính quốc gia thời kì cận- hiện đại, đặc biệt là cấu trúc phân cấp hành chính, địa phương tỉnh, huyện, xã. 
	
0,5






0,5


0,5



0,5

	Câu 2.
	Từ nội dung cải cách hành chính của vua Minh Mạng, Việt Nam có thể vận dụng, kế thừa những gì cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

	1.0

	
	+ Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước theo nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng”.
+ Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước; Xây dựng cơ cấu bộ máy nhà nước đơn gọn nhẹ, chặt chẽ 
+ Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức có hiệu quả.
+  Ap dụng chế độ “hồi tỵ” để giảm bớt những tiêu cực trong nền hành chính nhà nước.

	0,25


0,25

0,25

0,25


*Lưu ý:    - Đối với học sinh khuyết tật: 
I) Phần trác nghiệm 12 câu là 6 điểm
II) Phần đúng- sai phần biết là 1 điểm, hiểu là 1điểm
III) Tự luận: Câu 1 hiểu là 2 điểm.
                    
-  Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Tùy theo cách trình bày nhận xét của HS –Gv cho điểm

                                               Hết.


